









Mẫu 03b-BNV/2007

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH




    

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Họ và tên: NGUYỄN THỤY HẢI YẾN 



Năm sinh: 1975
Chức vụ, đơn vị công tác cũ: Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP HCM.
Đơn vị công tác mới: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (theo Quyết định số 1375/QĐ-GDĐT-TC ngày 30/6/2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo về chuyển công tác viên chức từ ngày 01/8/2017).
Hồ sơ được chuyển đi bao gồm các thành phần sau:

	STT
	Tên/ Nội dung tài liệu
	Số tờ/ số bản
	Ghi chú

	I. QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ

	1. 
	Giấy giới thiệu số 16/GD-ĐT-TC ngày 24/8/2006 của Sở GD & ĐT đến nhận công tác tại phòng GD &  ĐT quận Tân Bình
	01/01
	Bản chính

	2. 
	Quyết định số 890/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/10/2003 của Sở GD & ĐT về tuyển dụng viên chức
	01/01
	Bản chính

	3. 
	Quyết định 190/QĐ-UB-TCCQ ngày 28/11/2003 của UBND quận Tân Bình về việc tiếp nhận và điều động nhận nhiệm vụ Giáo viên Trường THCS Bán Công Tân Bình quận Tân Bình
	01/01
	Bản chính

	4. 
	Quyết định 3043/QĐ-SNV ngày 18/10/2004 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm nghạch viên chức
	01/01
	Bản chính

	5. 
	Quyết định số 24806/QĐ-SNV ngày 01/03/2005 cùa Sở Nội vụ về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	6. 
	Quyết định số 45784/QĐ-SNV ngày 01/10/2005 cùa Sở Nội vụ về việc chuyển xếp lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	7. 
	Quyết định số 2564/QĐNL-SNV ngày 01/10/2007 của Sở Nội vụ về nâng lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	8. 
	Quyết định 17187/QĐNL-SNV ngày 31/12/2009 của Sở GD & ĐT về nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức
	
	

	9. 
	Quyết định 872-3/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/7/2011 của Sở GD & ĐT về tiếp nhận và điều động
	01/01
	Bản chính

	10. 
	Quyết định 983/QĐ-LTT-TC ngày 08/8/2011 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng 
	01/01
	Bản chính

	11. 
	Quyết định 7819/QĐ-SNV ngày 16/3/2012 của Sở Nội vụ về chuyển nghạch đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	12. 
	Quyết định số 1461-2956/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/11/2012 của Sở GD & ĐT về phụ cấp thâm niên nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	13. 
	Quyết định 1909/QĐ-LTT-TC ngày 29/12/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	14. 
	Quyết định số 44-30/QĐ-GDĐT-NL ngày 14/01/2013 của Sở GD&ĐT về nâng bậc lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	15. 
	Quyết định số 1535/QĐ-LTT-TC ngày 17/10/2013 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	
	

	16. 
	Quyết định số 1565/QĐ-LTT-TC ngày 22/10/2014 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	17. 
	Quyết định 2888/QĐ-GDĐT-NL ngày 22/7/2015 về nâng bậc lương đối với viên chức 
	01/01
	Bản chính

	18. 
	Quyết định số 1656/QĐ-LTT-TC ngày 20/10/2015 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	19. 
	Quyết định 912/ QĐ-LTT-THPT ngày 01/8/2016 của Trường THPT Lý Tự Trọng về việc bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn và nghiệp vụ tại trường THPT Lý Tự Trọng năm học 2016-2017 (danh sách đính kém)
	01/01
	Bản chính

	20. 
	Quyết định số 1379/QĐ-LTT-TC ngày 20/10/2016 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	21. 
	Quyết định số 1375/QĐ-GDĐT-TC ngày 30/6/2017 của Sở GD&ĐT về chuyển công tác viên chức
	01/01
	Bản chính

	22. 
	Quyết định số 614/QĐ-LTT-TC ngày 12/7/2016 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÁ NHÂN 

	23. 
	Hộ khẩu thường trú
	01
	Bản sao công chứng

	24. 
	Giấy chứng nhận sức khỏe
	01
	Bản chính 

	25. 
	Giấy khai sinh
	01
	Bản sao 

	26. 
	Giấy chứng nhận kết hôn
	01
	Bản sao công chứng

	27. 
	Giấy chứng nhận hợp đồng thỉnh giảng
	01
	Bản chính

	28. 
	Giấy chứng nhận đã học xong học phần Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý nghành GD-ĐT
	01
	Bản sao công chứng

	29. 
	Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở
	
	Bản photo

	30. 
	Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016
	01
	Bản sao công chứng

	31. 
	Giấy xác nhận Sơ cấp lý luận chính trị
	01
	Bản sao công chứng

	32. 
	Bằng tốt nghiệp PTTH
	03
	Bản sao công chứng

	33. 
	Bằng tốt nghiệp Đại học Cử nhân khoa học chuyên nghành Lịch sử
	03
	Bản sao công chứng

	34. 
	Sơ yếu lý lịch 
	01
	Bản chính

	35. 
	Sơ yếu lý lịch công chức
	01
	Bản chính

	36. 
	Lý lịch cán bộ công chức
	01
	Bản chính

	37. 
	Bổ sung lý lịch năm 2005
	01
	Bản chính

	38. 
	Bổ sung lý lịch năm 2006
	01
	Bản chính

	39. 
	Phiếu xác minh lý lịch
	01
	Bản chính

	40. 
	Phiếu điều tra thông tin CB, GV
	01
	Bản chính

	41. 
	Phiếu kê khai cá nhân
	01
	Bản chính

	42. 
	Phiếu kê khai thông tin nhân sự
	01
	Bản chính

	43. 
	Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức ngày (mẫu 2C-BNV/2008)
	04/01
	Bản chính

	III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, ĐƠN THƯ

	44. 
	Đơn dự tuyển viên chức
	01
	Bản chính

	45. 
	Tự nhận xét kết quả tập sự
	01
	Bản chính

	46. 
	Đơn xin công nhận xét hết tập sự
	01
	Bản chính

	47. 
	Giấy thôi trả lương
	01
	      Bản chính

	48. 
	Phiếu dự giờ
	01
	

	49. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm 2004
	01
	

	50. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm 2005
	01
	

	51. 
	Bản tự nhận xét, dánh giá giáo viên năm học 2005-2006
	01
	

	52. 
	Bản tự nhận xét, dánh giá viên năm học 2006-2007
	01
	

	53. 
	Bản tự nhận xét, dánh giá viên năm học 2007-2008
	
	

	54. 
	Bản tự nhận xét, dánh giá viên năm học 2008-2009
	
	

	55. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm học 2009-2010
	01/01
	Bản chính

	56. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm học 2010-2011
	01/01
	Bản chính

	57. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm học 2011-2012
	01/01
	Bản chính

	58. 
	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm – năm học 2012-2013
	02/01
	Bản chính

	59. 
	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm – năm học 2013-2014
	02/01
	Bản chính

	60. 
	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm – năm học 2014-2015
	02/01
	Bản chính

	61. 
	Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015-2016
	02/01
	Bản chính



Ngày….tháng….năm……

Ngày….tháng…..năm…..


NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI GIAO
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